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Phát triển chăn nuôi theo vùng, xã chăn nuôi 
trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng các mô hình 
chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAP; 
phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất - giết mổ 
- sơ chế - tiêu thụ sản phẩm; tăng cường kiểm 
soát vận chuyển, giết mổ; tăng cường công tác 
tuyên truyền, đào tạo tập huấn;…là những giải 
pháp trọng tâm nhằm quản lý, kiểm soát và tạo 
vùng an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi lợn, đã 
được đưa ra tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông 
nghiệp với chủ đề “Giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh trong chăn nuôi lợn”. Diễn đàn do Trung 
tâm Khuyến nông Quốc Gia và Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Hạ Thúy Hạnh, 
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc 
gia cho biết, những năm gần đây, chăn nuôi 
Việt Nam đang đà khởi sắc, có thể kỳ vọng vào 
những đột phá mới cả về chuyển dịch sản xuất 
trong nước lẫn xuất khẩu. Đó là chăn nuôi theo 
chương trình VietGAP phát triển mạnh ở tất cả 
các đối tượng vật nuôi. Trong đó, chăn nuôi lợn 
được coi là ngành chăn nuôi truyền thống và 
chủ lực. Năm 2018, số lượng đầu con đạt 28,2 
triệu con, sản lượng thịt lợn hơi đạt 3,82 triệu 
tấn, chiếm 72% sản phẩm thịt các loại, tăng 
2,2% so với năm 2017, giá trị xấp xỉ 153 nghìn 
tỷ đồng và chiếm 54,3% giá trị ngành chăn 
nuôi. Tổng đàn lợn nước ta đứng đầu ASEAN, 
đứng thứ 2 châu Á, nằm trong top 15 nước có 
đàn lợn lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, chăn nuôi đang chuyển dịch 
từ chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán sang chăn 
nuôi trang trại, tập trung và hình thành sản xuất 
sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là sự bứt 

phá mạnh mẽ do xuất hiện làn sóng đầu tư vào 
lĩnh vực giết mổ – chế biến vốn là điểm yếu của 
ngành lâu nay. 

Tuy vậy, ngành chăn nuôi lợn nước ta vẫn 
đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, 
đó là: Năng suất thấp, giá thành sản phẩm cao, 
chất lượng và an toàn thực phẩm chưa ổn định, 
sức cạnh tranh thấp…

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 
và quyết định đến những thách thức đó là vấn 
đề chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch 
bệnh, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm, “nóng” nhất hiện nay là bệnh dịch tả lợn 
châu Phi xâm nhiễm vào nước ta, xảy ra ở mọi 
lứa tuổi và mọi loại lợn, tỷ lệ lợn chết lên đến 
100%, số lợn tiêu hủy lên đến hàng nghìn con 
với trọng lượng tiêu hủy hàng trăm tấn. Nếu 
không có biện pháp kiểm soát bệnh kịp thời sẽ 
ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi lợn 
của Việt Nam, thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ 
USD/năm.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
đã liên tục chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các địa 
phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đôn 
đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn và 
phòng, chống dịch bệnh, thực hiện cấp bách tiêu 
hủy lợn bị dịch bệnh. Các địa phương cũng tích 
cực thực hiện mọi biện pháp để phòng chống 
và ngăn chặn dịch hiệu quả. Nhưng nhận thức 
về phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi 
còn hạn chế. Vì vậy việc tìm ra giải pháp để ngăn 
chặn dịch bệnh hiệu quả là hết sức cần thiết, 
nhất là tạo điều kiện cho các hộ nông dân, nhà 
khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp trực 
tiếp tiếp cận thông tin, để hiểu rõ hơn về mức 
độ nguy hiểm của các loại dịch bệnh trong chăn 
nuôi lợn, không hoang mang mà phải chủ động 
phòng chống dịch.

Bàn về giải pháp phòng, chống dịch bệnh 
hiệu quả trong chăn nuôi lợn, theo đại diện Cục 
Chăn nuôi cho biết, trong tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh trên vật nuôi đặc biệt là 
dịch tả lợn châu Phi, các Sở Nông nghiệp & PTNT 
cần phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo 
các đơn vị chuyên môn song song phòng, chống 
dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
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phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đó là 
tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển chăn nuôi để 
bảo vệ đàn lợn, đáp ứng yêu cầu cung cấp thực 
phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền 
để người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an 
toàn sinh học; thường xuyên và định kỳ vệ sinh, 
khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, 
chợ, điểm buôn bán, giết mổ, kinh doanh thực 
phẩm… Ngoài ra cần liên kết trong chăn nuôi, 
giết mổ, chế biến và tiêu thụ để hình thành sản 
xuất sản phẩm theo chuỗi có truy xuất nguồn 
gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đại diện Trung tâm Chẩn đoán Thú y 
Trung ương, do hiện nay chưa có vắc xin và 
thuốc điều trị dịch tả lợn châu Phi, vì vậy đối với 
người chăn nuôi giải pháp chăn nuôi an toàn sinh 
học, thực hiện các biện pháp phòng bệnh tổng 
hợp, đồng bộ là biện pháp hữu hiệu duy nhất 
hiện nay đối với phòng, chống dịch tả lợn châu 
Phi. Đàn lợn khi phát hiện nghi nhiễm, mắc bệnh 
dịch tả lợn châu Phi cần lấy mẫu xét nghiệm xác 
định nguyên nhân bệnh, nếu dương tính không 
điều trị bệnh mà phải tiêu hủy sớm toàn bộ đàn 
lợn. Đồng thời, thực hiện tiêu độc khử trùng tại 
các khu vực chăn nuôi, các điểm buôn bán, giết 
mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột 
hoặc hóa chất; tiêu diệt ve, ruồi, muỗi và các 
côn trùng khác.

Tại Hà Nội, địa phương có tổng đàn lợn đứng 
thứ 2 cả nước (sau tỉnh Đồng Nai) với 2,04 triệu 
con, công tác phòng chống dịch bệnh được đặc 
biệt chú trọng. Những năm qua, Hà Nội đã có 
những cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư để đưa 
chăn nuôi thành ngành hàng chủ lực. Theo đó, 
Hà Nội tập trung phát triển chăn nuôi theo quy 
hoạch, hình thành các vùng, xã chăn nuôi trọng 
điểm, các trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu 
dân cư. Đây là tiền đề để tổ chức liên kết chăn 
nuôi theo chuỗi, đưa khoa học kỹ thuật, công 
nghệ cao vào chăn nuôi, tạo vùng nguyên liệu 
ổn định cho các doanh nghiệp cũng như tạo 
thuận lợi trong công tác quản lý, kiểm soát dịch 
bệnh và xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh. 
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
giao cho các đơn vị chuyên môn như Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội, Trung tâm Phát triển nông 
nghiệp, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp,… hàng năm 
tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo về chăn 
nuôi hiệu quả, về phòng trị bệnh trên đàn vật 

nuôi, cũng như hỗ trợ người dân xây dựng mô 
hình chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học, 
chăn nuôi VietGAHP, phối hợp với chính quyền 
địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm. 

Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư 
tại Hà Nội vẫn chiếm tỷ lệ cao, trong khi số lượng 
cơ sở giết mổ tập trung hoạt động thường xuyên 
còn hạn chế, chủ yếu vẫn là cơ sở, điểm giết mổ 
và hộ kinh doanh giết mổ… vì vậy luôn tiềm ẩn 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh đó, Hà 
Nội giáp với 8 tỉnh, thành phố, hàng ngày, số 
lượng kiểm soát kiểm dịch nhập về tương đối 
lớn cho nên công tác quản lý dịch bệnh động vật 
kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật gặp nhiều 
khó khăn và rất phức tạp. 

Trước sự xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi tại một số quận huyện trên địa bàn Thành 
phố, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ, Công điện của UBND Thành phố, Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo 
chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tăng 
cường nhiều biện pháp để xử lý vùng dịch và 
ngăn chặn dịch lây lan sang các quận, huyện 
khác. Sở đã giao cho Chi cục chăn nuôi và thú 
y phối hợp với các phòng, ban chức năng của 
địa phương kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 
nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh; 
hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật 
tư, phương tiện, nhân lực, kinh phí đáp ứng yêu 
cầu chống dịch, hỗ trợ tiêu hủy cho người dân 
có lợn, sản phẩm của lợn buộc phải tiêu hủy 
theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ về hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh với 
mức giá 38 nghìn đồng/kg. Tăng cường thông 
tin tuyên truyền với mục tiêu mọi người mọi 
nhà chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ 
cơ sở, thực hiện “5 không”, “4 tại chỗ”. 

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết: Để ngăn 
chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Hà Nội 
đã và đang triển khai nhiều biện pháp thắt chặt 
nhằm khống chế và ngăn chặn dịch phát tán 
diện rộng, trong đó, tập trung một số giải pháp 
trọng tâm, đó là: Ngoài triển khai diễn tập phòng 
chống dịch, Hà Nội tiếp tục phát động đợt tẩy 
uế môi trường trên địa bàn thành phố (dự kiến 
từ ngày 15-3 đến 15-4), trước đó, Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y đã thực hiện 2 đợt (đợt trước Tết 
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Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi, vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT 
đã phối hợp với UBND huyện Thanh Oai tổ chức 
Diễn tập thực hành „Kế hoạch hành động ứng 
phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi“.

Theo kịch bản diễn tập, chiều ngày 6/3 nhận 
được thông báo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y, báo cáo nhanh của Trạm Chăn nuôi và Thú 
y huyện Thanh Oai về việc hộ ông Nguyễn Văn 
A, thôn My Hạ, xã Thanh Mai có chăn nuôi 10 

con lợn có biểu hiện ốm chết, cơ quan Thú y đã 
lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là 4/4 mẫu bệnh 
phẩm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, Trạm Thú y đã phân công lãnh đạo, 
cán bộ chuyên môn phối hợp cùng Ban Chăn 
nuôi Thú y, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của 
huyện và UBND huyện. Ngay trong sáng đoàn 
công tác của Chi cục đã có mặt tại hộ kiểm tra 
xác minh và chỉ đạo Trạm lấy mẫu bệnh phẩm 
gửi Chi cục Thú y vùng 1 xét nghiệm. Kết quả 
cho thấy 4/4 mẫu bệnh phẩm dương tính với 
dịch tả lợn châu Phi.

Đối với địa phương có dịch tả lợn châu Phi 
là xã Thanh Mai đã thực hiện kiện toàn Ban 
chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của 
xã, phân công các thành viên phụ trách từng 
địa bàn. Tổ chức tiêu hủy số lợn của hộ và vệ 
sinh khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ 
quan chuyên môn. Lập chốt kiểm dịch 24/24 tại 
tuyến đường trọng điểm ra vào xã. Đồng thời, 
tiến hành tiêu độc khử trùng. Thành lập hai tổ 
kiểm tra, đôn đốc và giám sát công tác phòng 
chống dịch tại các thôn. Chỉ đạo Đài Phát thanh 
xã tăng thời lượng, nội dung phát thanh về 
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Nguyên đán, từ tháng 11 đến tháng 12/2018 và 
đợt hai bắt đầu từ ngày 18/2 đến 28/2/2019); 
Thành lập 5 Tổ công tác liên ngành (theo Quyết 
định 1005/QĐ-UBND ngày 1/3/2019) đi kiểm 
tra tất cả các quận, huyện, thị xã về công tác 
phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng 
thời, thành lập tổ kiểm dịch lưu động để kiểm 
tra dịch bệnh tại các vùng giáp ranh với các tỉnh, 
thành có dịch; Triển khai giám sát chặt chẽ tình 
hình dịch bệnh tại các cơ sở, kịp thời phát hiện 
và ngăn chặn có hiệu quả, không để lây lan diện 
rộng. Thực hiện việc ký cam kết với các hộ chăn 
nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thực 
hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch 
bệnh. Hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng người bị thiệt 
hại theo chỉ đạo của Thành phố để người dân 
không bán chạy, khôi phục nhanh sản xuất.

Cũng tại Diễn đàn, Ban chủ tọa và Ban cố 
vấn đã trả lời gần 100 câu hỏi của bà con nông 
dân về phòng chống dịch bệnh và các chính sách 
hỗ trợ trong chăn nuôi nói chung và bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi nói riêng. Ngoài ra, Diễn đàn 
còn nhận được các ý kiến góp ý cho giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn của 
khuyến nông các tỉnh tham dự Diễn đàn. Theo 
đó, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, các 
địa phương cần chủ động triển khai nghiêm túc, 
đồng bộ các giải pháp phòng, chống Dịch tả 
lợn Châu Phi, kịp thời phát hiện và ngăn chặn 
có hiệu quả để không lây lan diện rộng. Chuẩn 
bị đầy đủ vật tư, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu… 
Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm 
soát vận chuyển; Tăng thời lượng tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức như thông qua các tổ chức 
chính trị, xã hội, hệ thống truyền thanh, tờ rơi… 
để nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh hoang 
mang trong xã hội và đặc biệt để người dân hiểu 
đúng về dịch bệnh. Về giải pháp lâu dài, ngành 
chăn nuôi cần phát triển theo vùng, xã chăn nuôi 
trọng điểm; chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân 
cư; Đẩy mạnh xây dựng các mô hình chăn nuôi 
an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP; phát triển 
chuỗi liên kết từ sản xuất - giết mổ - sơ chế - 
tiêu thụ sản phẩm; tăng cường kiểm soát vận 
chuyển, giết mổ,…/.  
  Lưu Phượng                   
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HÀ NỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 
TẠI HUYỆN BA VÌ

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn 
Châu Phi, vừa qua, đoàn công tác liên ngành số 
1 do ông Nguyễn Huy Đăng, phó giám đốc Sở 
Nông nghiệp và PTNT Hà Nội làm trưởng đoàn 
đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả 
Châu Phi tại huyện Ba Vì.  Đây là huyện giáp 
danh với 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc 
và có đàn lợn chiếm 10% so với tổng đàn lợn 
toàn thành phố.

Ngay sau khi Hà Nội có dịch tả lợn Châu Phi, 
trên địa bàn huyện đã tăng cường rắc vôi bột và 
phun phòng dịch hàng ngày xung quanh nhà và 
chuồng nuôi lợn của các hộ chăn nuôi trên địa 
bàn, để tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế thấp 
nhất tình trạng xâm nhiễm dịch tả lợn Châu phi.

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống 
dịch tả lợn Phâu phi trên địa bàn huyện cho 
thấy, toàn huyện Ba Vì có khoảng 320.000 

con lợn, chiếm khoảng 10% tổng đàn lợn của 
toàn thành phố, tuy nhiên chủ yếu là chăn 
nuôi nhỏ lẻ. Huyện đã chủ động huy động cả 
hệ thống chính trị và các đoàn thể quyết liệt 
tham gia công tác phòng chống dịch như: Cấp 
thuốc sát trùng, vôi bột tổng tẩy uế vệ sinh 
môi trường. Huyện cũng đã có phương án đầy 
đủ khi có dịch bệnh xảy ra.

Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến hết sức phức 
tạp vì vậy, đoàn công tác số 1của thành phố, 
yêu cầu huyện Ba Vì trước mắt phải tuyên 
truyền cho người dân ký cam kết 5 không đó là: 
Không giấu dịch; không buôn bán, vận chuyển 
động vât chết; không vứt động vật chết ra môi 
trường và đặc biệt là không sử dụng thức ăn 
thừa chưa qua xử lý nhiệt nhằm hạn chế thấp 
nhất tình trạng bùng phát dịch trên diện rộng./.

Văn Lào

phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi.
Chỉ đạo tại buổi diễn tập (theo kịch bản 

xảy ra dịch tại huyện Thanh Oai), ông Nguyễn 
Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y đã yêu cầu xã Thanh Mai cần tập trung 
nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt 
điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới và 
tiến hành tiêu hủy. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch các cấp thực hiện giao ban 
hàng tuần, đột xuất để cập nhật tình hình, diễn 
biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Sử 
dụng hóa chất có sát khuẩn cao như vôi bột, 
dung dịch khử trùng chuyên dụng để rắc, phun 
tiêu độc khử trùng... Dừng vận chuyển lợn, sản 
phẩm lợn từ thôn có lợn dương tính với dịch tả 
lợn trong vòng 21 ngày để theo dõi, giám sát. 
Tái đàn sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn bị 
nhiễm bệnh. Đồng thời, giao trưởng thôn phối 
hợp với thú y xã tổ chức giám sát chặt chẽ 
các hộ chăn nuôi xung quanh các hộ có dịch. 
Chỉ đạo các ban, ngành và cơ quan địa phương 
tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm 
trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết 
mổ, sản phẩm của lợn.

Chỉ đạo tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Huy 
Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
cho biết, để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, 
ngoài việc triển khai diễn tập phòng chống 
dịch, Hà Nội cần tiếp tục phát động đợt tẩy uế 

môi trường trên địa bàn thành phố (dự kiến từ 
15/3 - 15/4). Đồng thời thành lập 5 tổ công tác 
liên ngành đi kiểm tra tất cả các quận, huyện 
và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại 
các cơ sở, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có 
hiệu quả, không để lây lan diện rộng. Ngoài ra 
cần làm tốt hơn công tác truyền thông, phát 
tờ rơi, tập huấn cho các hộ chăn nuôi để người 
dân chủ động phòng bệnh, tránh tâm lý hoang 
mang lo lắng.

Trên địa bàn Thành phố, tính đến ngày 
6/3/2019 đã xuất hiện 03 ổ Dịch tả lợn Châu Phi 
xảy ra tại 03 quận, huyện (Long Biên, Đông Anh 
và Hoàng Mai) với 3 hộ thuộc 3 xã, phường, 
tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 80 con.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời và hiệu 
quả với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa 
bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung 
ương, Thành phố về phòng, ngăn chặn và ứng 
phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi.Sở 
cũng đề nghị các quận, huyện chủ động chuẩn 
bị vật tư, phương tiện, kinh phí đáp ứng yêu 
cầu chống dịch, hỗ trợ tài chính cho người dân 
có lợn, sản phẩm của lợn buộc phải tiêu hủy 
theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ./.

Lưu Phượng
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Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị được 
Dịch tả lợn châu phi (DTLCP), vì vậy đối với người 
chăn nuôi giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, 
thực hiện các biện phòng bệnh tổng hợp, đồng bộ, 
là giải pháp hữu hiệu duy nhất hiện nay đối với 
phòng, chống bệnh DTLCP. 

- Đàn lợn khi phát hiện nghi nhiễm, mắc bệnh 
Dịch tả lợn châu phi cần lấy mẫu xét nghiệm xác 
định nguyên nhân bệnh, nếu xác định dương tính, 
không thực hiện điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc 
bệnh; cần báo cáo ngay chính quyền địa phương và 
thú y cơ sở để tiêu hủy sớm toàn bộ đàn lợn, thực 
hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc, áp dụng các biện 
pháp an toàn sinh học.

- Trường hợp 01 ổ dịch là hộ chăn nuôi, gia trại, 
cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không có dãy chuồng riêng 
biệt khi phát hiện lợn bị bệnh DTLCP buộc phải tiêu 
hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả 
xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh DTLCP. 

- Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, chính quyền 
sở tại thực hiện trong vòng 48h tiêu hủy đàn lợn bị 
bệnh có triệu chứng lâm sàng của DTLCP mà không 
nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm nhằm 
ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng. 

- Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có 
nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ 
lợn trong chuồng, dẫy chuồng có lợn bệnh; các dãy 
chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh 
học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu phát hiện 
dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao 
thì tiêu hủy toàn bộ trang trại. 

- Thực hiện khử trùng tiêu độc: Ổ dịch là trại, các 
trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn 
trong 01 đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút DTLCP. 
Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên 
tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/
tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi 
lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào 
có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi 
rút DTLCP. 

Tại vùng bị dịch uy hiếp: các địa phương cần 
thực hiện trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, 
thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên 
tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/
tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi 
lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào 
có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi 
rút DTLCP. 

Tại vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh 
ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 
tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc 
theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con 
lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác 
định vi rút DTLCP. 

- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm 
lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở 
chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã 
được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động 
vật” đối với các bệnh khác, có thể được phép vận 
chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có 
thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét 
nghiệm âm tính với bệnh DTLCP. Căn cứ tình hình 
thực tế, cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh điều 
chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp phù hợp để áp 
dụng giải pháp dừng vận chuyển. 

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, 
vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái 
đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên 
ngành thú y. 

- Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường 
hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ lợn thì 
được phép giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ 
thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt 
lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, 
vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm. 

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh 
học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở, chuỗi 
cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh. 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại 
các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết 
mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc 
hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng 
tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; 
vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương 
tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình 
kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. Tiêu diệt ve, 
ruồi, muỗi và các côn trùng khác.

- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi 
tiêu hủy lợn hoặc sản phẩm lợn bị nhiễm bệnh và 
đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 
quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng 
khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau 
khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy 
mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm 
đều âm tính với bệnh DTLCP, khi đó mới nuôi tái đàn 
với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể 
nuôi tại cơ sở. 

- Không tổ chức hoặc hạn chế tối đa việc tổ chức 

KHUYẾN NGHỊ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
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KINH NGHIỆM CHIẾT BƯỞI CẢNH
Bưởi cảnh là loại cây có tiềm năng kinh tế. Cành 

bưởi chiết trồng trong chum hoặc trên chậu, ghép 
thêm quả, sau 1 năm đã có giá 500 - 700 nghìn đồng. 
Để cành bưởi cảnh phát triển tốt, xin được chia sẻ với 
bà con kinh nghiệm chiết như sau:

1. Chiết cành: 
- Thời vụ: Tháng 3 - 4 (khi lộc xuân chuyển màu 

bánh tẻ).
- Chọn cành chiết đường kính 1 - 1,5cm, dài 

35 - 40cm, có 3 nhánh gần nhau (chạc 3) tỏa đều 
ra các hướng.

 - Kỹ thuật chiết: Trên cành chiết, dùng dao sắc 
bóc bỏ 1 khoanh vỏ có chiều dài bằng 1,5 - 2 lần 
đường kính cành, cách vị trí phân nhánh 10 -12cm. 
Cạo hết lớp tượng tầng. Chờ 5 - 7 ngày vết khoanh 
khô kiệt thì tiến hành bó bầu.

+ Giá thể bầu: mùn rơm + đất ruộng ải + chế 
phẩm kích thích rễ NAA + thuốc BVTV Ridomil nhào 
trộn đều với nước sạch, tới độ ẩm nắm chặt giá thể 
thấy nước rỉ ướt khe ngón tay, nhưng không cháy 
thành giọt là đạt yêu cầu.

+ Bó bầu: Quấn giá thể quanh vết khoanh theo 
hình bầu dục dài 10 -12cm, đường kính 7 - 8cm, sau 
7 - 10 ngày bầu khô, dùng màng nilon trắng bao kín 
sao cho mưa không gây ướt vỡ bầu.

- Cắt hạ cành chiết: Sau chiết cành 60 - 70 ngày, 
quan sát qua màng nilon bao bầu, thấy toàn bộ các 
rễ trắng trong bầu chiết chuyển hanh vàng, thì cưa 
cành trồng xuống vườm giâm.

2. Trồng và chăm sóc cành chiết: 
- Trồng giâm bầu chiết trên luống cao, thoát nước. 

Kích thước hố trồng 30 x 30 x 30cm. Lót đáy/1 hố 
2-3kg phân hữu cơ vi sinh + 0,3 - 0,5kg NPK Đầu trâu 
13-13-13+TE. Phủ đất kín phân trước khi trồng bầu.

- Khi cây bén rễ hồi xanh tưới Siêu lân + thuốc 
BVTV Ridomil. Ngoài ra, định kỳ 15 ngày/1 lần phun 
Atonic bón lá, kết hợp trừ sâu vẽ bùa bằng Polytrin 
sau mỗi lần lộc non mới nhú.

3. Đảo cây và đưa cây lên chậu: 
- Đảo cây: Tháng 12 - tháng 1, dùng dầm xâm 

sâu 20cm, rộng 2 - 3cm xung quanh cách gốc 10 - 
12cm để làm đứt bớt rễ tơ của cây. Đồng thời pha 
loãng Ridomil tưới xuống khe xâm phòng nấm bệnh 
hại rễ. Sau 10 - 15 ngày đào lấy bầu cây trồng vào 
chum hoặc trên chậu.

- Trồng cây lên chậu:
+ Giá thể chậu: Xỉ than + đất thịt ải tỷ lệ 1: 4 + 

0,3kg tro bếp + 0,15kg Super lân Lâm Thao.
+ Trồng cho mặt bầu cây chìm ngang miệng chậu 

hoặc dưới miệng chum 10cm. 1 - 2 tháng sau cây sẽ 
ra hoa và đậu quả (nếu cành nào ra nhiều hoa cần 
tỉa bớt, chỉ để 4 - 5 hoa/cành, đồng thời thụ phẩn bổ 
sung để tăng đậu quả.

+ Tùy cây chiết to, nhỏ mà chọn kích thước chậu 
cho phù hợp. Cành chiết cao 40 - 45cm, đường kính tán 
40 - 45cm, cần chọn kích thước chậu 25 x 35 x 35cm.

+ Khi cây sống ổn định trên chậu dùng dây nilon 
mềm buộc vít cành vượt (hơn 45cm), cành mọc lệch, 
tạo cho tán chậu cây cân đối.

4. Ghép thêm quả: 
Về nguyên lý, tất cả các quả trong họ có múi đều 

ghép được lên cây của nhau. Nếu ghép quả bưởi lên 
cây bưởi cần lưu ý:

- Tùy khả năng mang quả của cây, số quả đã có 
trên cây mà ấn định số lượng quả ghép thêm.

- Tỷ lệ sống của quả ghép không phụ thuộc kích 
thước to hay nhỏ, chỉ cần khi ghép múi quả chưa vào 
nước.

 - Độ dài cuống quả ghép tùy thuộc vị trí cành 
ghép sao cho đảm bảo thẩm mỹ chậu cây. Thường 
cắt cuống quả 10 - 25cm.

- Phải bao kín quả ghép và 3/5 cuống quả ghép 
bằng nilon ghép tự hủy.

- Ngay sau ghép dùng vỏ bao xi măng, cắt miếng, 
khoanh hình phễu như chiếc chao đèn bao quanh 
cuống ghép che cho quả không bị ảnh hưởng bởi thời 
tiết. Chú ý, lật lớp vỏ bao có tráng nhựa ra ngoài, 
tránh thấm nước.

 - Dùng quả ghép đậu ở lứa hoa 1 (tháng 2), chất 
lượng quả sau chơi cảnh sẽ ngon.

 - Thời vụ ghép: Tháng 5 - 7 (ghép khi múi quả 
chưa vào nước).

- Cách ghép: Trên cành ghép cắt bỏ ngọn tới vị trí 
bánh tẻ già. Cắt bỏ để mở ra một góc vát 30 - 35 độ, 
dài 3,0 - 3,5cm, lật ngược góc vát hớt bỏ đầu dấu vát 
0,5 - 1cm. Làm các thao tác tương tự với đầu cuống 
quả ghép, nhưng góc vát phải rộng 55 - 60 độ. Áp 
cho đầu cành ghép và gốc cuống quả ghép trùng 
khít. Dùng nilon ghép tự hủy bao chặt miệng ghép 
và cố định dây.

- Sau ghép 10 - 15 ngày vết ghép liền mạch và 
quả sống. Kiểm tra nếu quả bị vàng, rụng cần ghép 
lại bằng quả mới./.

Lưu Thị Bích Hường

cho khách thăm quan trang trại. Tăng cường theo 
dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi 
mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ nguyên nhân tổ 
chức lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm thuộc Cục 
Thú y để xét nghiệm bệnh DTLCP. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng 

rãi đến tất cả thú y cơ sở, người chăn nuôi và toàn 
dân về bệnh DTLCP để tuyên truyền, đưa tin về 
tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 
bệnh DTLCP./. 

Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Những ngày đầu khu vực ảnh hưởng của áp 

cao lục địa suy yếu, trời nhiều mây, đêm không 
mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Khoảng ngày 
23, 24 ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng 
cường và khoảng 29, 30 ảnh hưởng của rãnh 
gió Tây trên cao khu vực có mưa, mưa rào rải 
rác và có nơi có dông. Ngày 23 - 25 đêm và 
sáng trời rét.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21 và 26 - 31:  Trời nhiều mây, đêm không 

mưa, ngày giảm mây trời nắng, riêng ngày 29, 30 

đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có 
dông. Gió Đông nam cấp 2. 

Ngày 22 - 25: Nhiều mây, có mưa, mưa rào 
rải rác và có nơi có dông. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. 
Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ trung bình:    21.5 - 22.5oC.
Nhiệt độ cao nhất:       28 - 30oC.
Nhiệt độ thấp nhất:      16 - 18oC.
Lượng mưa phổ biến:   < 20 mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:        20 - 25 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019)

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có văn bản gửi 
UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường kiểm 
soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, có hiện tượng 
gia tăng buôn bán, vận chuyển lợn cảnh mini. Nhiều 
khả năng lợn cảnh này đã được nhập lậu qua biên 
giới từ các nước láng giềng vào Việt Nam để tiêu 
thụ, trong đó bao gồm cả Trung Quốc - nơi đã phát 
hiện tổng cộng 113 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 
28 tỉnh, đồng thời, đã buộc phải tiêu hủy trên 1,1 
triệu con lợn.

Tại Việt Nam, tính đến nay, bệnh dịch tả lợn châu 
Phi đã xảy ra tại 253 xã, 57 huyện của 18 tỉnh, TP 
(bao gồm cả Hà Nội), với tổng số lợn bệnh và tiêu 
hủy là 26.807 con. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan 
diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Đáng lo ngại, 
bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm do virus bệnh ở mọi loại lợn (kể cả lợn cảnh và 

lợn rừng); lợn bệnh có khả năng chết lên đến 100%, 
gây thiệt hại lớn về kinh tế; hiện nay, trên thế giới 
chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị.

Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, 
sớm kiểm soát được bệnh dịch tả lợn châu Phi, Bộ 
NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 
chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền cơ sở, tập 
trung tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của 
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm soát 
chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn 
cảnh mini qua biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu 
thụ trái phép lợn cảnh mini không rõ nguồn gốc, 
nhập lậu./.

TX (Theo Báo KTĐT)

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 
văn về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, 
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, để chủ động triển khai tổ chức thực 
hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố, UBND Thành 
phố yêu cầu:

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám 
đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, 

đặc biệt là các địa phương đang có ổ bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi tập trung chỉ đạo, nghiêm túc tổ chức 
triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ 
đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, 
UBND Thành phố và đề nghị của Sở Nông nghiệp 
& PTNT tại Báo cáo số 79/BC-SNN ngày 11/3/2019.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, 
ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất 
theo quy định của pháp luật về nội dung Sở Nông 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT ĐỀ NGHỊ KIỂM SOÁT CHẶT BUÔN BÁN,
VẬN CHUYỂN LỢN CẢNH BẤT HỢP PHÁP

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG 
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
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HÀ NỘI: CUNG CẤP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG
DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRÁI CÂY NĂM 2019

Sở Công thương ban hành Công văn số 1038/
SCT-QLTM gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND 
các quận, huyện, thị xã về cung cấp thông tin tuyên 
truyền phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 
bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc 
thực hiện các giải pháp phòng, ngăn chặn nguy cơ 
xâm nhiễm và ứng phó khấn cấp với bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Công 
Thương đã xây dựng mội số nội dung tuyên truyền 
về việc thực hiện các giải pháp phòng, ngăn chặn 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, Sở Công 
Thương đề nghị Sở Thông tin truyền thông, UBND 
các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa thông 
tin các quận, huyện, thị xã triển khai tuyên truyền 
trên hệ thống đài truyền thanh các xã phường, thị 
trấn để cơ sở kinh doanh thực phẩm và mọi người 
dân trên địa bàn biết, góp phần phòng, chống và 
ngăn chặn sự xâm nhiễm của dịch tả Châu Phi.

Theo đó, các hộ chăn nuôi và toàn thể người dân 
cần thực hiện tốt phương châm 5 không: “(1) Không 
giấu dịch; (2) Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, 
lợn chết; (3) Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn 
chết; (4) Không vứt lợn chết ra môi trường; (5) Không 
sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt”. Đồng 
thời, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thịt lợn và các 
sản phẩm từ thịt lợn và người tiêu dùng cần quan 
tâm, thực hiện tốt các nội dung sau:

Các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi, cửa 
hàng tiện lợi, các cơ sở, hộ kinh doanh thịt lợn và các 

sản phẩm từ thịt lợn trên địa bàn Thành phố: Cam 
kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm 
các quy định về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi. Kinh doanh thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch thú y; 
không kinh doanh thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn 
không có nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch 
thú y. Bố trí khu vực kinh doanh, bảo quản từng loại 
sản phẩm thực phẩm riêng biệt đảm bảo các điều 
kiện về nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm... theo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, yêu cầu của nhà sản xuất đối với từng 
loại thực phẩm theo quy định. Chủ động phối hợp với 
các sở, ngành, lực lượng chức năng triển khai biện 
pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và ứng phó 
khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện 
tuyên truyền tại các điểm bán hàng về nguồn gốc, 
xuất xứ của sản phẩm thịt lợn và các sản phẩm có 
nguồn gốc thịt lợn để người dân yên tâm mua sắm.

Đối với người tiêu dùng: Lựa chọn và mua thịt lợn 
và các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt lợn ở những 
cơ sở kinh doanh có uy tín, được kiểm dịch và có 
nguồn gốc rõ ràng. Khi mua hàng, nên kiểm tra rõ 
về nguồn gốc, thông tin thực phẩm trước khi mua. 
Tuyệt đối không lựa chọn, sử dụng các sản phẩm thịt 
lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm 
dịch. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm về 
an toàn thực phẩm, phải thông tin ngay cho các cơ 
quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý vi phạm 
và được bảo vệ quyền lợi./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Sở Công thương Hà Nội vừa ban hành Công 
văn số 867/SCT-QLTM gửi UBND các quận, huyện 
và Thị xã Sơn Tây về hướng dẫn tiếp tục triển khai 
thực hiện Đề án trái cây năm 2019.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án, Sở 
Công Thương hướng dẫn một số nội dung để triển 
khai thực hiện Đề án trong năm 2019, như hướng 

dẫn nội dung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết đảm bảo 
ATTP đối vói các cửa hàng kinh doanh trái cây.

Đối với Công tác cấp biển nhận diện (Iogo) đối 
với cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng điều kiện 
ATTP theo Đề án: Đề nghị UBND các quận rà soát 
lại các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 

nghiệp & PTNT đề nghị tại Báo cáo 77/BC-SNN 
ngày 07/3/2019 liên quan đến điều chỉnh mức hỗ 
trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết 
do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra; báo cáo UBND 
Thành phố trước ngày 25/3/2019.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT: Tập trung chỉ 
đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị liên 
quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường tập 

trung chỉ đạo công tác phổ biến thông tin về dịch 
bệnh. Công bố (lại) chính xác số điện thoại đường 
dây nóng “024.33800115” thông tin kịp thời đến 
các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí, 
thông tin truyền thông và người dân theo đúng quy 
định. Duy trì trực đường dây nóng 24/24h để tiếp 
nhận, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo về tình hình 
dịch bệnh theo đúng quy định./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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HỖ TRỢ CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN MẮC BỆNH, BỆNH DỊCH BUỘC TIÊU HỦY
 Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính Phủ ngày 

07/03/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 02 năm 2019.

Trong Nghị quyết này có đề cập đến một số 
giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi, lở mồm, long móng, tai xanh.

Theo đó, UBND cấp tỉnh sử dụng ngân sách 
địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ 
trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh/nghi mắc bệnh 
lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu 
phi buộc phải tiêu hủy, cụ thể:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với 
mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm 
và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai 
thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2,0 lần so với 
mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có 
dịch bệnh.

- Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc 
phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng 
điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND 
cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn.

Trong quá trình triển khai phải bảo đảm công 
khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám 
sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, 
không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Ngoài ra, Nghị quyết 16/NQ-CP còn đề cập 
đến nhiều vấn đề quan trọng khác như bố trí 
vốn từ nguồn vốn dự phòng 10% của chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới; phương án phân bổ nguồn dự phòng chung 
vốn ngân sách Trung ương còn lại; điều chỉnh 
lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên 
tàu cá…/.

               TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

và phân loại các cửa hàng kinh doanh trái cây đã 
được tổ chức cấp biển nhận diện trong năm 2018, 
các cửa hàng chưa được cấp biển nhận diện và 
triển khai các nội dung như sau:

Đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây đã 
được cấp giấy xác nhận cấp biển nhận diện hết 
thời hạn ngày 31/12/2018, UBND các quận tiến 
hành rà soát lại các điều kiện, nếu cơ sở thực hiện 
đúng các điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm 
và đáp ứng các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị kinh doanh và điều kiện về hàng 
hóa trái cây theo Mục III phần 2 của Đề án thì ban 
hành Quyết định gia hạn đến ngày 31/12/2019.

Đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây chưa 
được cấp giấy xác nhận cấp biển nhận diện, đề 
nghị UBND các quận hướng dẫn các và tổ chức cấp 
mới biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh 
trái cây đáp ứng các tiêu chí của Đề án thực hiện 
theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã tổ 
chức rà soát số lượng, thực trạng hoạt động của 
các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn; Rà 
soát, đẩy mạnh công tác cấp đăng ký kinh doanh, 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ xác 
nhận bản cam kết đảm bảo ATTP, giấy xác nhận 
kiến thức về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh trái 
cây theo phân cấp.

Tổng hợp danh sách các cửa hàng kinh doanh 
trái cây trên địa bàn đáp ứng các điều kiện đầu tư 
kinh doanh thực phẩm và đáp ứng các điều kiện về 
nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh doanh 
và điều kiện về hàng hóa trái cây theo Mục III 
phần 2 của Đề án, đề xuất Sở Công thương để cấp 
biển nhận diện. Các nội dung khác đề nghị UBND 
các quận, huyện, thị xã thực hiện theo Đề án và 
văn bản hướng dẫn số 4781/HD-SCT của Sở Công 
thương ngày 22/9/2017.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

HÀ NỘI: KIỂM SOÁT VẬN CHUYỂN THỨC ĂN DƯ THỪA
 PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển thức ăn 
dư thừa tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập 
thể trên địa bàn Hà Nội. 

Theo đó, để công tác phòng, chống bệnh dịch 
tả lợn châu Phi có hiệu quả, các quận, huyện 
chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, 
hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập 

thể, quán ăn đường phố cam kết thực hiện quản 
lý chặt thức ăn dư thừa.

Thức ăn thừa được đựng trong các dụng cụ 
chứa đựng có nắp đậy kín và bàn giao cho công 
ty môi trường xử lý theo quy định. Các dụng cụ 
chứa đựng hàng ngày phải được vệ sinh, tiêu 
độc, khử trùng sạch sẽ. Trường hợp thức ăn 
thừa được tận dụng cho chăn nuôi, trước khi 
đưa ra khỏi cơ sở, phải được xử lý nhiệt. Định 
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HÀ NỘI: VỆ SINH, KHỬ TRÙNG VÀ TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG PHÒNG, CHỐNG 
BỆNH  DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẶT HÀNG DUY TU, SỬA CHỮA 
MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐÊ ĐIỀU

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Công 
văn số 87/CNTY-QLDB về vệ sinh, khử trùng và 
tiêu độc môi trường phòng, chống bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi (DTLCP).

Để kịp thời tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa 
dịch bệnh phát sinh và lây lan rộng, giảm thiểu 
thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi trên địa bàn 
Thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội 
triển khai đợt tổng vệ sinh, khử trùng và tiêu độc 
môi trường phòng, chống dịch bệnh DTLCP từ 
ngày 15/3/2019 đến 15/4/2019.

Đối tượng gồm các cơ sở chăn nuôi lợn tập 
trung; hộ gia đình có chăn nuôi lợn; cơ sở sản 
xuất lợn giống; cơ sở giết mổ lợn; cơ sở sơ chế, 
chế biến thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn; ổ 
dịch cũ, nơi nguy cơ cao...; Chợ buôn bán lợn 
và sản phẩm của lợn; Địa điểm thu gom lợn và 
sản phẩm của lợn để cách ly kiểm dịch lợn và 

sản phẩm của lợn; Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu 
hủy lợn và sản phẩm của lợn nhiễm, nghi nhiễm 
mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải 
của lợn, bãi rác tập trung; Trạm, chốt kiểm dịch 
động vật, chốt kiểm soát ổ dịch; Phương tiện 
vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn.

Chi cục đề nghị UBND các quận, huyện và 
Thị xã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức, triển 
khai tới các ban, ngành, đoàn thể chính trị, các 
xã, phường, thị trấn phối hợp tốt với Trạm Chăn 
nuôi và Thú y trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc và hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu 
độc môi trường đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng 
đối tượng và thực hiện theo đúng quy định; Chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện việc thu hồi, quản lý sau 
khi sử dụng tiêu hủy đúng theo quy định, không 
gây ô nhiễm môi trường./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 
phê duyệt phương án đặt hàng duy tu, sửa chữa 
một số hạng mục đê điều trên địa bàn thành phố 
năm 2019.

Theo quyết định, phê duyệt phương án đặt 
hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều 
năm 2019 giao Sở Nông nghiệp & PTNT thực 
hiện, từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2019, 
với tổng kinh phí là gần 46,3 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp & PTNT căn cứ Quyết định 
phê duyệt phương án đặt hàng, thực hiện việc 
phê duyệt dự toán đặt hàng năm 2019 để làm cơ 
sở thanh quyết toán. Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục 
Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tổ chức 
thực hiện công tác đặt hàng ký kết hợp đồng 

đặt hàng, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu khối 
lượng, chất lượng, giá trị dịch vụ và tạm ứng, 
thanh toán kinh phí đối với các đơn vị nhận đặt 
hàng thực hiện, đảm bảo kinh phí tiết kiệm, hiệu 
quả, đúng dự toán giao.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông Vận 
tải rà soát phạm vi thực hiện duy tu, sửa chữa 
đường giao thông trên đê của hai đơn vị, đảm 
bảo tránh thực hiện trùng lắp một số nội dung 
duy tu, sửa chữa. Chịu trách nhiệm theo quy 
định pháp luật về tổ chức thực hiện quyết định 
đặt hàng của thành phố đối với các đơn vị nhận 
đặt hàng./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

kỳ phun thuốc diệt ruồi, muỗi, côn trùng và diệt 
chuột tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ 
chăn nuôi bằng nguồn thức ăn tận dụng cam kết 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 
Nơi tập kết thức ăn thừa được cách ly xa với khu 
vực chuồng nuôi; các dụng cụ chứa đựng thức 
ăn dư thừa có nắp đậy kín, trước và sau khi sử 
đụng phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sạch 
sẽ. Đặt vôi cục tại các rãnh thoát nước thải để 
khử trùng. Trước khi cho lợn ăn, thức ăn thừa 

phải được nấu chín kỹ.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu 
Phi tại địa bàn, cơ sở, kiểm soát đến tận thôn, 
xóm, tổ dân phố. Kiểm tra dịch bệnh, phát hiện 
và xử lý kịp thời, tìm nguyên nhân, giải quyết 
triệt để xác lợn chết tại các điểm tập kết rác 
thải, trôi nổi trên kênh mương, nội đồng, sông, 
hồ, ao, đập; không để gây ô nhiễm môi trường 
và bức xúc dư luận./.

 TT (Theo Báo Kinh tế & Đô thị)
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MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ HIỆU QUẢ CẦN NHÂN RỘNG
ĐỊA CHỈ XANH

Với tư duy dám nghĩ dám làm và nhận thấy 
được tiềm năng phát triển khi ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất, từ nguồn vốn và kinh 
nghiệm tích lũy sau 16 năm làm việc cho các 
trang trại sản xuất rau sạch tại Đài Loan, vợ 
chồng anh chị Nguyễn Đăng Quý và Đặng Thị 
Cuối, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đã trở 
về và xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ ứng 
dụng công nghệ cao trên mảnh đất quê hương 
mình với tâm niệm: người ta làm được mình cũng 
sẽ làm được. 

Mô hình có hệ thống nhà kính theo công nghệ 
Đài Loan không phải hàn, chỉ lắp ghép nhưng rất 
vững, kín; việc tháo, dựng cũng dễ dàng. Ở 4 góc 
phía trong của mỗi nhà lưới phủ một lớp ni lông, 
tạo thành miệng túi để thu, nhốt côn trùng. Đặc 
biệt, rau trồng trong nhà lưới được nhận đủ ánh 
sáng, không khí mà không bị ảnh hưởng bởi thời 
tiết mưa, gió, bão lớn bên ngoài. Rau sản xuất 
trong nhà kính theo chu trình khép kín từ ươm 
giống đến ra thành phẩm. Đất, phân được xử lý 
trước khi trồng, vì vậy sau khi gieo hạt giống rau 
với hệ thống tưới tự động, bán tự động, thiết 
bị đo nhiệt độ, độ ẩm, sổ nhật ký theo dõi, rau 
sinh trưởng, phát triển tự nhiên cho đến khi thu 
hoạch. Chị Cuối cho biết: Các loại rau trồng ở 
trang trại của chị Cuối là giống F1 của Nhật, Mỹ 
và Đài Loan, như: rau su hào ăn lá (Đài Loan), 
súp lơ tý hon, cải xanh (Nhật), hay các loại giống 
rau bản địa của Việt Nam, như rau ngót (Tây 

Bắc). Điểm khác biệt của các giống rau nhập là 
thời gian thu hoạch kéo dài, đa phần hạt giống 
đã được xử lý nên ít sâu bệnh. Chị Cuối cũng cho 
biết thêm: Trang trại của chị có 16 nhân công 
lao động với công việc chủ yếu là kiểm tra rau, 
bắt sâu và thu hoạch sản phẩm. Thu nhập với 
mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. 
Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa 
phương, gia đình chị Cuối đã thuê được đất của 
bà con để dồn tập trung sản xuất. Với mức tiêu 
thụ sản phẩm như hiện nay chị rất mong muốn 
mở rộng thêm diện tích hoặc nếu bà con nào có 
cùng chí hướng, muốn sản xuất theo cách mà gia 
đình chị đang làm chị Cuối cũng sẵn sàng chia sẻ 
kinh nghiệm. Hiện các loại rau của trang trại chị 
Cuối được phân phối cho 16 trường mầm non của 
huyện Đan Phượng và các cửa hàng rau sạch trên 
địa bàn Thành phố. Theo chị tiềm năng phát triển 
sản xuất rau hữu cơ còn rất lớn và nhu cầu thị 
trường cũng rất nhiều.

Trang trại trồng rau hữu cơ Cuối Quý
Địa chỉ: Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện 

Đan Phương, Hà Nội
Đại diện: Bà Đặng Thị Cuối (điện thoại liên hệ: 

0986.758.153)
Sản phẩm chủ lực: Măng tây xanh, rau các loại
Quy mô:  5ha
Sản lượng: 5 – 6 tấn/tháng
Doanh thu: 120 triệu/tháng           

Lưu Phượng

Câu hỏi: Cà chua đang vào quả bị chết xanh. 
Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và biện pháp 
phòng bệnh?

Trả lời: Cà chua đang vào quả bị chết xanh 
là do bị bệnh héo xanh vi khuẩn gây ra. Để nhận 
biết chính xác thì cắt ngang thân cây và nhúng 
vào cốc thủy tinh đựng nước sạch nếu thấy các 
dòng dịch mầu trắng đục như sữa đùn ra  từ 
thân cây ra thì đúng là bệnh do vi khuẩn gây 
ra. Biện pháp phòng chống bệnh bao gồm: Luân 
canh với lúa nước trước khi trồng cà chua là tốt 
nhất. Không trồng cà chua sau khi trồng khoai 
tây, dưa chuột hoặc các cây họ cà khác. Lên 
luống cao và thoát nước. Bón phân hữu cơ hoai 
mục trước khi trồng. Nhiều nơi sử dụng giống 

cây cầ chua ghép trên gốc cà tím hoặc cà chua 
dại cũng hạn chế được bệnh. Bệnh này thường 
phát sinh và gây hại ở giai đoạn từ ra hoa đến 
khi cà chua được thu hoạch nên gây tổn thất 
lớn cho người trồng. Khi cây bị bệnh nhổ bỏ và 
tiêu hủy, không nên vứt xuống mương tưới sẽ là 
nguồn lây lan sang các luống cà chua khác và 
ruộng khác. Thuốc trừ bệnh thông thường không 
hạn chế được bệnh. Nên sử dụng các chế phẩm 
sinh học nay từ khi mới trồng cà chua. Một số 
chế phẩm sinh học có hiệu quả phòng bệnh bao 
gồm: Streptomyces lydicus WYEC 108 (Actinovate 
1 SP ), Streptomyces lydicus WYEC 108 1.3% + 
Fe 21.9% + Humic acid 47% (Actino – Iron 1.3 
SP)…./. 

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BVTV



12 Số 08 - Ngày 20 tháng 03 năm 2019

Đến thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng hẳn ai cũng phải trầm trồ khen ngợi 
nơi đây là một miền quê đáng sống. Để có được 
thành công này không thể không kể đến một 
trong những người có công đóng góp tích cực 
nhất đó là bà Nguyễn Thị Thám. Mặc dù đã tuổi 
60, nhưng với nhiều năm tham gia công tác ở 
địa phương. Từng gắn bó với Đoàn thanh niên, 
Hội Phụ nữ thôn và 15 năm với cương vị Phó Bí 
thư chi bộ - Trưởng thôn bà luôn luôn là người 
nhiệt tình, gương mẫu, tích cực tuyên truyền bà 
con trong thôn hăng say sản xuất, tham gia mọi 
phong trào của địa phương, xây dựng xóm làng 
xanh, sạch, đẹp; vận động bà con thực hiện nếp 
sống văn minh góp phần thiết thực cùng nhân 
dân toàn xã xây dựng nông thôn mới.

Trong gia đình, bà là người vợ đảm đang, 
người mẹ, người bà mẫu mực. Gia đình bà luôn 
gương mẫu thực hiện mọi chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các 
nghĩa vụ của công dân. Khi các dự án xây dựng 
nông thôn mới đầu tiên được triển khai tại địa 
phương, gia đình bà luôn đi đầu gương mẫu, vì 
thế nhiều năm liền được công nhận là ”Gia đình 
văn hóa tiêu biểu”.

Trong sản xuất, bà tích cực tuyên truyền, vận 
động bà con trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; lấy kinh 
nghiệm hay của người này bày cho người khác 
giúp bà con sản xuất tốt hơn; đi sâu, đi sát đồng 
ruộng; vận động bà con làm tốt và đúng lịch thời 
vụ; khuyến khích bà con sản xuất theo hướng 
an toàn và công nghệ cao. Với sự nỗ lực không 
ngừng của bà và sự đồng lòng của nhân dân, năm 
vừa qua, thôn Đoài Khê đã xuất hiện một Hợp tác 
xã trồng rau sạch công nghệ cao bắt nguồn từ hộ 
gia đình anh chị Quý – Cuối. HTX này đã tạo việc 
làm cho nhiều lao động trong thôn và cho thu 
nhập hàng tỷ đồng/năm. Đồng thời, trong thôn 
cũng có nhiều mô hình trồng bưởi Diễn cho thu 
nhập cao từ 100 – 500 triệu đồng/năm... Những 
thành tích này góp phần không nhỏ vào Kế hoạch 
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới của UBND xã.

Năm 2016, trước sự xuống cấp trầm trọng của 
Di tích lịch sử Quán Đoài Khê. Cùng với nguồn 
vốn đầu tư của UBND huyện, bà đã vận động 

nhân dân trong thôn tích cực tham gia đóng góp 
công sức, tiền của để tu bổ, tôn tạo di tích và 
100% số hộ trong thôn đã tự nguyện công đức 
trên 600 triệu đồng và hơn 1000 ngày công lao 
động để hoàn thành công trình.

Vài năm trước, các ao trong thôn bị ô nhiễm 
gây ảnh hưởng đến môi trường sống, bà đã vận 
động nhân dân ủng hộ kinh phí, ngày công kè 
lại ao, đồng thời làm hệ thống thoát nước xung 
quanh các ao để bảo đảm vệ sinh. Đến nay, tất 
cả các ao trong thôn đã được chỉnh trang, xung 
quanh ao có hàng rào che chắn rất an toàn và 
trồng cây xanh, trồng hoa tạo nên cảnh quan 
đẹp, ấn tượng.

Đối với việc xây dựng chỉnh trang đường làng, 
ngõ xóm cùng với việc đầu tư của UBND huyện 
Đan Phượng bà tích cực vận động nhân dân trong 
thôn cùng xã hội hóa tạo nên một kỳ tích đáng 
trân trọng. Đến nay tất cả các đường trục chính 
trong thôn đã được rải nhựa giúp cho giao thông 
thuận lợi; hai bên đường trục chính trồng hoa; các 
nhà trong thôn đã gắn biển số nhà; các đường, 
các ngõ đều đã gắn xong biển tên, tạo nên một 
cảnh quan nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, bà 
đã vận động nhân dân loại bỏ nhiều hủ tục lạc 
hậu trong việc cưới, việc tang. Đến nay việc tang 
ngày càng văn minh hơn, không tổ chức làm cỗ 
mời khách, số vòng hoa viếng giảm hẳn; 50% số 
người mất được hỏa táng mà gia đình bà là đi đầu 
gương mẫu.

 Trong những ngày đầu năm mới 2019, nhân 
dân trong thôn hân hoan đón nhận cuốn sách 
Truyền thống, lịch sử, văn hóa làng Đoài Khê mà 
Ban sưu tầm, biên soạn là những người con của 
làng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bà 
với vai trò là Phó trưởng ban.

Nhiều năm gắn bó, trách nhiệm với công việc 
được giao, mặc dù gặp không ít những khó khăn, 
thách thức, vất vả và gian lao, song bằng sự nhiệt 
huyết, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, bà 
Nguyễn Thị Thám thực sự là tấm gương tiêu biểu 
để mọi người noi theo. Tất cả những việc bà làm 
đã góp phần đưa Đoài Khê trở thành điểm sáng 
của huyện Đan Phượng được chính quyền địa 
phương và nhân dân ghi nhận./.

Lưu Thị Bích Hường

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
NỮ TRƯỞNG THÔN TIÊU BIỂU
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Đối với mặt hàng lương thực: Giá một số loại 
gạo trên thị trường Hà Nội cụ thể như sau: Gạo tẻ 
thường Khang Dân giữ ở mức 11.000 - 12.000 đ/kg, 
gạo Xi dẻo có giá 12.000 - 13.000 đ/kg, gạo tám Hải 
Hậu có giá dao động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo nếp 
cái hóa vàng có giá từ 26.000 - 28.000 đ/kg; đậu xanh 
có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, đậu xanh tách vỏ 
có giá từ 50.000 – 55.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn 
phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi 
tại khu vực Hà Nội hiện đang dao động trong khoảng 
33.000 - 35.000 đồng/kg.Trong khi đó, giá bán lẻ thịt 
lợn tại các chợ không biến động nhiều. Thịt mông sấn 
có giá từ 80.000 - 90.000 đ/kg, thịt ba chỉ giá từ 90.000 
– 95.000 đ/kg, xương sườn có giá 95.000 - 100.000 
đ/kg. Tại các quầy bán thịt lợn thì lượng hàng bán đã 
giảm tuy nhiên lượng tiêu thụ của người dân cũng rất 
chậm, do tình hình dịch tả lợn châu Phi ngày càng lan 
rộng nên nhiều người dân đã hạn chế ăn thịt lợn. 

Trước sự ngần ngại với thịt lợn, hiện nay nhiều 
người dân đã chuyển sang ăn các loại thực phẩm 
khác như thịt bò, thịt gà, cá, tôm,… khiến giá các loại 
thực phẩm này tăng vọt. Thịt bò có giá ở mức cao từ 
280.000 - 300.000 đ/kg; Gà ta nguyên con làm sẵn có 
giá 150.000 - 180.000 đ/kg; Các mặt hàng thủy, hải 
sản có giá như sau: Tôm sú cỡ 20 - 40 con/kg tăng 
80-100.000 đ/kg so với tháng trước lên mức 350.000 
– 400.000 đ/kg; Cá trắm có giá 65.000 - 70.000 đ/kg, 
cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 60.000 
– 65.000 đ/kg, ngao giá 20.000 - 25.000 đ/kg.

Theo các chuyên gia thì không nên tẩy chay thịt lợn 
mà hãy tẩy chay cách ăn, chế biến không đảm bảo. 
Mọi người cần chọn mua thịt lợn tươi, ở những địa chỉ 
uy tín, chế biến đúng cách để bảo đảm sức khỏe.

Bên cạnh sự thiệt hại nặng của người chăn nuôi vì 
dịch tả lợn Châu Phi thì thời gian qua, người chăn nuôi 
gia cầm cũng đang đối diện với tình trạng thua lỗ nặng 
do giá trứng gia cầm liên tục giảm sâu xuống dưới giá 
thành sản xuất. Tình trạng giá trứng giảm sâu đã kéo 
dài hơn 1 tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại. 
Với mức giá giảm “siêu rẻ” chỉ còn 1.000 - 1.100 đồng/
quả, người chăn nuôi đang thua lỗ, thậm chí càng nuôi 
nhiều gà đẻ càng lỗ nặng.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện giá rau 
củ được bán tại một số chợ đầu mối và chợ cóc ở Hà 
Nội có giá cao hơn so với trước khi dịch tả lợn châu Phi 
bùng phát. Cụ thể, rau muống có giá 6.000 – 8.000 
đồng/mớ, rau mồng tơi, rau ngót 7.000 - 8.000 đồng/
mớ, bắp cải cũng tăng lên từ 13.000 -  15.000 đồng/
kg, khoai tây, bí đao lên 16.000 - 20.000 đồng/kg… 
Bên cạnh đó, các mặt hàng rau gia vị như hành lá cũng 
tăng từ 15.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, hành tây, 
tỏi tăng lên 10.000 đồng/lạng,...

 Đối với những mặt hàng trái cây giá bán tương 
đối ổn định do nguồn cung được đảm bảo (mùa nào 
quả lấy). Dưa hấu có giá từ 16.000 – 20.000 đ/kg, 
cam Hà Giang có giá từ 20.000 - 25.000 đ/kg, xoài 
Thái giá từ 35.000 – 40.000 đ/kg, quýt Sài Gòn giá từ 
45.000-50.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Tuần qua, giá bán lẻ 
phân bón các loại duy trì ổn định mặc dù đang là 
thời điểm nông dân chăm sóc lúa và các loại cây 
trồng vụ xuân. Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 
9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 
4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn 
Điển có giá 3.800 đ/kg./.

TX (TH)

Các kho dự trữ gạo của Philppines dường như đang 
phục hồi trước khi vụ mùa nhập khẩu sắp tới, vì hàng 
tồn kho tăng 19,24% lên 2,14 triệu tấn kể từ ngày 1/2, 
dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Philippines cho thấy.

Tuy nhiên, con số này đã giảm 16,05% so với khối 
lượng dự trữ kể từ ngày 1/1, khi mức tồn kho đạt 2,55 
triệu tấn.

Với mức tiêu thụ gạo trung bình của cả nước đạt 
32.000 tấn mỗi ngày, lượng tồn kho hiện tại đủ dùng 
trong gần 67 ngày, theo Rappler.

Sau khi thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản lượng lúa 
gạo trong 2018, vụ mùa năm nay dự kiến thu hoạch tốt 
hơn, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Emmanuel Piñol 
cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước đó.

Dự trữ gạo hộ gia đình, chiếm phần lớn tổng số dự 
trữ của hàng tồn kho ở mức 48,22%, đã giảm hai con 
số số từ 10,8 triệu tấn vào tháng 2/2018 xuống còn 1,03 
triệu tấn trong tháng 2/2019.

Tính theo tháng, dự trữ gạo hộ gia đình của tháng 2 
cũng giảm 5,09% so với mức 1,25 triệu tấn của tháng 1. 

Trong khi đó, các hộ gia đình kinh doanh ghi nhận mức 
giảm sâu hơn so với tháng trước, giảm 32,69% xuống 
còn 811.200 tấn từ mức 1,21 triệu tấn trong tháng 1. 
Mặc dù vậy, con số này đã tăng 25,46% so với mức 
646.560 tấn một năm trước. Dự trữ thương mại đóng 
góp 37,88% vào tổng tồn kho gạo.

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) Philippines có 
lượng dự trữ gạo tăng so với năm ngoái và tháng trước 
đó. Cụ thể, so với cùng kì năm trước, dự trữ gạo đã tăng 
384,72% từ 61.400 tấn vào tháng 2/2018 lên 297.620 
tấn. So với tháng 1, con số này tăng 203,97%.

Mặc dù khối lượng tăng, tỉ trọng dự trữ của NFA 
trong tổng hàng tồn kho chỉ chiếm 13,9%. Cơ quan thu 
mua ngũ cốc nhà nước đã cố gắng nạp đầy khối lượng 
dự trữ từ năm ngoái.

Sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kí 
ban hành luật thuế gạo vào tháng 2, NFA bị giới hạn ở 
chức năng dự trữ gạo./.

TX (Theo Vietnambiz.vn)

DỰ TRỮ GẠO THÁNG 2 CỦA PHILIPPINES TĂNG HƠN 19%



14 Số 08 - Ngày 20 tháng 03 năm 2019

 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 3 năm 2019

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Chợ Yên 

Mê Linh
Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình

Ứng Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.500 7.300 8.000 7.000 7.500 8.500 7.500 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 12.500 12.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 14.000 15.500 14.000 15.000 15.000 14.500 16.000 15.000 15.000 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 13.000 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500 12.000 12.500 12.500

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 17.500 16.500 15.500 16.000 17.000 18.000 17.000 18.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 18.000 16.000 15.500 15.500 17.000 15.500 16.500 16.500

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 20.000 18.000 16.000 19.000 20.000 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 28.000 26.000 25.000 28.000 30.000 32.000 26.000 32.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 38.000 32.000 31.000 30.000 40.000 30.000 30.000 32.000 32.000

10 Đậu tương loại 1 27.000 24.000 20.000 21.000 24.000 20.000 25.000 22.000 23.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 40.000 44.000 38.000 45.000 42.000 42.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 53.000 50.000 50.000 50.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 50.000 46.000 48.000 45.000 50.000 50.000 50.000 40.000 50.000
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 (ĐVT: đ/kg)Ngày 18 tháng 3 năm 2019

TT Mặt hàng 
và quy cách Loại Chợ Yên 

Mê Linh
Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình

Ứng Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 80.000 85.000 80.000 75.000 80.000 75.000 85.000 85.000 80.000 80.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 85.000 90.000 85.000 85.000 95.000 85.000 90.000 90.000 85.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 90.000 95.000 85.000 85.000 95.000 90.000 90.000 90.000 85.000 90.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 270.000 250.000 250.000 260.000 240.000 280.000 260.000 240.000 270.000

5 Thịt bò mông loại 1 240.000 240.000 240.000 240.000 250.000 220.000 250.000 250.000 230.000 250.000

6 Gà ta hơi loại 1 105.000 120.000 90.000 95.000 110.000 100.000 120.000 120.000 110.000 110.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 120.000 140.000 120.000 120.000 150.000 140.000 170.000 150.000 130.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 35.000 46.000 35.000 36.000 45.000 45.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 60.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 70.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 45.000 45.000 60.000 58.000 55.000 52.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 70.000 62.000 65.000 70.000 60.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 70.000 70.000 65.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 68.000 80.000 70.000 75.000 85.000 72.000 80.000 85.000 80.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000 70.000 60.000 70.000 60.000

15 Cá trắm > 
2kg loại 1 70.000 75.000 70.000 65.000 85.000 80.000 80.000

16 Cá quả loại 1 90.000 120.000 130.000 100.000 110.000 120.000 100.000 120.000 100.000

17 Ngao loại 1 18.000 18.000 20.000 18.000 17.000 20.000 17.000 17.000 17.000

18 Tôm sú loại 1 380.000 380.000 350.000 340.000

19 Cua đồng loại 1 160.000 170.000 150.000 140.000 150.000 150.000 190.000 150.000 170.000 160.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 3 năm 2019                       

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Chợ Yên 

Mê Linh
Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn 
Nam 

Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 45.000 40.000 45.000 450.000 40.000 45.000 40.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 20.000 18.000 17.000 18.000 18.000 16.000 20.000 17.000 18.000 18.000

3 Thanh long loại 1 30.000 35.000 25.000 35.000 35.000 40.000 30.000 30.000

4 Xoài thái loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000

5 Dứa (quả) loại 1 8.000 10.000 8.000 8.000 10.000 7.000 12.000 8.000 10.000 10.000

6 Vú sữa loại 1 50.000 60.000 60.000 60.000 75.000 60.000 50.000

7 Chôm chôm loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 45.000 50.000 35.000 35.000 40.000

8 Ổi loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9 Quýt Sài Gòn loại 1 45.000 50.000 45.000 40.000 60.000 45.000 45.000 40.000

10 Hồng xiêm loại 1 30.000 40.000 30.000 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000

11 Cà chua loại 1 12.000 15.000 12.000 10.000 12.000 10.000 16.000 15.000 15.000 15.000

12 Bí đao loại 1 12.000 18.000 15.000 13.000 15.000 12.000 18.000 15.000 13.000 12.000

13 Khoai tây loại 1 13.000 15.000 14.000 13.000 12.000 12.000 15.000 15.000 14.000 12.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 18.000 15.000 18.000 15.000 20.000 18.000 17.000 17.000

15 Rau bắp cải loại 1 10.000 13.000 10.000 10.000 12.000 7.000 12.000  10.000 13.000

16 Bầu sao loại 1 10.000 12.000 8.000 12.000 10.000 8.000 15.000 13.000 12.000 12.000

17 Dưa chuột loại 1 10.000 15.000 12.000 15.000 13.000 12.000 18.000 12.000 12.000 12.000

18 Rau ngót 
(mớ) loại 1 7.000 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 7.000 6.000 5.000

19 Rau muống 
(mớ) loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 6.000 5.000 4.000 4.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 28.000 30.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 28.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 6.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000
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Ngày 18 tháng 3 năm 2019
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La  Vĩnh Phúc   Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.500 7.200 7.300

2 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 12.500 12.000

3 Đậu tương loại 1 25.000 26.000 26.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 52.000 50.000         50.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 40.000 39.000 40.000

8 Thịt mông sấn loại 1 85.000 80.000 80.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 75.000 75.000 75.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1 48.000 46.000 46.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 260.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.000 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 6.000 6.000

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 110.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 3 năm 2019

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc   Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 18.000 17.000

2 Cam Hà Giang loại 1 28.000 30.000 30.000

3  Dứa (quả) loại 1 8.000 7.000 8.000

4 Táo TQ loại 1 30.000 30.000 30.000

5 Xoài Thái loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 14.000 13.000 13.000

9 Cà chua loại 1 16.000 18.000 18.000

10 Bắp cải loại 1 13.000 12.000 13.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 12.000 12.000 12.000

14 Rau ngót (mớ) loại 1 7.000 6.000 7.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Rau muống (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH nông 
nghiệp Hoàng Gia

Đại diện:
Hoàng Hải Minh

Thôn Từ Vân, xã Lê 
Lợi, huyện Thường 

Tín, Hà Nội
ĐT: 0962229187

Chuyên cung cấp rau hữu cơ  theo mùa: Cà 
chua, bí đỏ, bí xanh, rau muống, măng tây, xà 
lách…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội 
và các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 
Nguyễn Hữu Quyên

Thôn Trung, xã Đức 
Hòa, huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội
ĐT: 0329493023

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.
 

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh 

Khu Thá, xã Xuân 
Giang, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0376283931

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

4

Cửa hàng mua bán vật 
tư nông nghiệp 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuất

Khu Thá, xã Xuân 
Giang, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội 
ĐT: 03793966220

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ liên hệ Ngành nghề kinh doanh

1

Hộ trồng cây ăn 
quả

Đại diện: 
Lê Văn Mão 

Thôn Tảo Khê, xã An 
Mỹ, huyện Mỹ Đức, 

Hà Nội 
ĐT: 0982033098

Chuyên cung cấp trái cây theo mùa: Ổi, bưởi 
Diễn, chuối…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

2

HTX Nông nghiệp 
An Mỹ 

Đại diện:
Bùi Văn Oanh

Xã An Mỹ, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội

ĐT: 0982611146

HTX Nông nghiệp An Mỹ chuyên cung cấp 
khoai tây thương phẩm. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp Mỹ Đức và các vùng lân cận.

3

Hộ trồng cây ăn 
quả

Đại diện: 
Đoàn Xuân Lai 

Thôn Đặng Giang, xã 
Hòa Phú, huyện Ứng 

Hòa, Hà Nội
ĐT: 01688.426.818

Chuyên cung cấp trái cây theo mùa: Ổi, bưởi 
Diễn, chuối, mít Thái…. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp Ứng Hòa và các vùng lân cận.

4

Trang trại trồng 
cây ăn quả
Đại diện:

Nguyễn Văn Mùa

Thôn Bãi, xã Cao 
Viên, huyện Thanh 

Oai, Hà Nội
ĐT: 0912018858

Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh và giống 
cây ăn quả như cam canh, bưởi. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ liên hệ Ngành nghề kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Lê Thị Sơn       

Xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, Hà Nội

ĐT: 01685381959

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Quốc Oai và các 
vùng lân cận.

2
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Đặng Văn Kỳ        

Xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, Hà Nội

ĐT: 01692403023

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Quốc Oai và các 
vùng lân cận.

3
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy    

Xã Tân Phú, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 01656829890

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Quốc Oai và các 
vùng lân cận.

4

Công ty TTHH 
Ánh Sáng
Đại diện:

Phạm Văn Trịnh

Xã Hồng Thái, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 01697382512

Chuyên cung cấp măng tây. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại chăn nuôi, 
thủy sản
Đại diện:

 Nguyễn Thành Long 

Thôn Trung, xã Đức Hòa, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0399934916

Chuyên cung cấp cá và vịt thương 
phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Nguyễn Văn Bình

Thôn Yên Ninh, xã Hiền 
Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0383035672
Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống 
giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận. 

3

Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 

Lê Thị Hiên 

Thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 033.214.609

    

Chuyên cung cấp giống ngan, gà vịt. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mỹ Đức và các vùng lân cận.

4

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Chu Đình Hưng

Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, 
huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0982.264.886

    

Chuyên cung cấp cá thương phẩm các 
loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC
LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Cơ sở sản xuất mì, miến

Đại diện:
Đỗ Thị Xuyên

Xã Bạch Hạ, huyện Phú 
Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0164 788 1835

Sản xuất mì, miến các loại đảm bảo 
chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong 
cả nước.

2

Cơ sở sản xuất bánh 
kẹo gia truyền

Đại diện:
Thiếp Xuân 

Xã Hoàng Long,  huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0972 623 165

Chuyên sản xuất bánh kẹo gia truyền 
các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước. 

3
Câu lạc bộ Tò He

Đại diện
Nguyễn Văn Khải

Xã Phượng Dực, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0166 8989 652

Kinh doanh sản phẩm tò he truyền 
thống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

4
Cơ sở sản xuất đồ gỗ 

Đại diện
Nguyễn Thị Xoan

Xã Chuyên Mỹ,  huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0433 788 548

Kinh doanh sản phẩm đồ gỗ các loại 
đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 
thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty giống lợn 
miền Bắc
Đại diện:

Đỗ Văn Chung

Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ 
Văn, huyện Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321 3945085

Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp 
Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi 
đạt tiêu chuẩn chất lượng

2

Công ty giống lợn 
Tam Đảo
Đại diện:

Nguyễn Văn Bung

Xã Trung Mỹ, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 
ĐT: 02113832083

Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp 
Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi 
đạt tiêu chuẩn chất lượng

3 Công ty Thái Dương
Đại diện:

Lê Quang Thành

Khu công nghiệp Phố 
Nối A, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0986877188

Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp 
Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi 
đạt tiêu chuẩn chất lượng

4

Công ty CP giống 
vật nuôi cây trồng 

Đồng Giao
Đại diện:

Lại Xuân Nguyên

Tân Chi, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0303784249

Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp 
Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi 
đạt tiêu chuẩn chất lượng


